
46
Thông báo khoa hoc 

PGS.TS. NGÔ VĂN DOANH
(Hội Di sản văn hóa)

Về nhóm tượng Phật đứng bằng đá 
đặc biệt của Óc Eo - Phù Nam

Mở đầu
hành so sánh với hai tượng Khánh Bình và 
Angkor Borei, từ đó góp phần làm rõ đặc điểm 
nghệ thuật, niên đại và ý nghĩa lịch sử - văn hóa 
của nhóm tượng Phật đứng phong cách Gupta 
trong bối cảnh văn hóa Óc Eo - Phù Nam.

1. Từ pho tượng Phật trong sưu tập Đào 
Danh Đức

Vào khoảng cuối tháng 10 năm 2024, tôi 
đã có dịp được tiếp xúc, nghiên cứu một số cổ 
vật của nhà sưu tập Đào Danh Đức. Trong số 
những hiện vật này, tôi đặc biệt chú ý  tới một 
pho tượng Phật bằng đá thuộc văn hóa Óc Eo. 
Bằng chuyên môn nghiên cứu và kiến thức thực 
địa trong nhiều năm, tôi nhận thấy đây là pho 
tượng Phật đứng mặc áo cà sa phủ kín hai vai 
theo kiểu thức Gupta chứ không phải là tượng 
Phật mặc áo cà sa để hở vai phải cùng với cánh 
tay phải theo kiểu thức Amaravati như tuyệt đại 
đa số những tượng Phật bằng gỗ và bằng đá của 
văn hóa Óc Eo (Lương Ninh: 144, 151; Lê Thị Liên 
2006: 17-18). 

Trong kho tàng hiện vật Phật giáo thuộc văn 
hóa Óc Eo - Phù Nam, tượng Phật đứng bằng đá là 
loại hình quan trọng, phản ánh sự tiếp nhận và bản 
địa hóa các phong cách nghệ thuật Ấn Độ tại khu 
vực hạ lưu sông Mê Kông. Phần lớn các tượng Phật 
Óc Eo được tạo tác theo phong cách Amaravati, với 
đặc điểm áo cà sa mỏng để hở vai phải. Tuy nhiên, 
một số trường hợp hiếm hoi lại thể hiện Đức Phật 
mặc áo phủ kín cả hai vai theo phong cách Gupta, 
cho thấy một dòng ảnh hưởng khác biệt.

Trong nhóm tượng này, đáng chú ý có ba 
hiện vật: pho tượng trong sưu tập tư nhân Đào 
Danh Đức (Hà Nội), pho tượng phát hiện tại di 
tích Khánh Bình (tỉnh An Giang) hiện lưu giữ tại 
Bảo tàng An Giang, và pho tượng tại Angkor 
Borei (tỉnh Takeo, Campuchia). Những hiện vật 
này không chỉ hiếm về số lượng mà còn mang giá 
trị đặc biệt trong việc nhận diện sự giao thoa và 
biến đổi của nghệ thuật Phật giáo từ Ấn Độ sang 
khu vực Đông Nam Á lục địa.

Bài viết này tập trung giới thiệu pho tượng 
trong sưu tập Đào Danh Đức, đồng thời tiến 
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Pho tượng này có kích thước khá lớn, cao 1,35m 
(tính cả bệ và chuôi cắm là 1,95m) và đứng trên một 
bệ tròn được tạo bởi hai lớp cánh sen ngửa bên trên 
và úp bên dưới. Tượng thể hiện Phật đứng thẳng hơi 
lệch hông sang trái, có mái tóc gồm các lọn hình 
trôn ốc lớn và đỉnh sọ hơi nhô lên. Đức Phật mặc 
áo cà sa mỏng phủ kín hai vai và dài tới cổ chân; áo 
được chùm kín tới cổ tay rồi tạo thành nếp chảy 
buông đều dọc thân thành hai cánh mở rộng cân 
đối. Do trang phục là chất liệu mỏng và được thể 
hiện dính sát người như kiểu “áo ướt”, nên có thể 
thấy rõ Phật có thân thon mảnh, vai ngang, ngực 
rộng, eo thon, đùi thẳng và chắc, đầu gối và bụng 
chân lộ rõ… Rất tiếc là, vì đã bị mất, nên không rõ 
hai tay đưa ra của pho tượng thể hiện những động 
tác ấn quyết gì. Tượng có khuôn mặt thon, cặp mắt 
không quá lớn khép hờ, đôi lông mày cong thanh 
tú, mũi thẳng với hai cánh mũi nhỏ, miệng nhỏ mỉm 
cười với hai vành môi rõ ràng, cằm nhỏ và thanh, 
hai nếp áo ở cổ chân uyển chuyển lượn sóng, thân 
thon mảnh với ngực rộng và eo thon. 

Từ các đặc điểm miêu thuật nói trên, có thể 
nhận thấy đây là một pho tượng có giá trị lịch sử, 
văn hóa và nghệ thuật đặc sắc của văn hóa Óc 
Eo và văn minh Phù Nam. Để làm rõ hơn những 
nét đặc sắc đó, tôi sẽ so sánh pho tượng này với 
hai pho tượng khác cùng phong cách thuộc văn 
minh Phù Nam, đó là pho tượng Phật Khánh Bình 
và pho tượng Phật Angkor Borei.

2. Đến pho tượng Phật Khánh Bình
Pho tượng Khánh Bình được phát hiện tại xã 

Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Tượng 
làm từ sa thạch mịn màu xám nhạt, cao 71,2cm, niên 
đại thế kỷ VI-VII. Tượng Phật đá Khánh Bình đã được 
công nhận là Bảo vật quốc gia theo quyết định ngày 
15/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là tượng 
Phật đứng bằng đá đầu tiên của văn hóa Óc Eo được 
đưa vào danh sách các bảo vật quốc gia.

Tượng Khánh Bình thể hiện Đức Phật đứng 
thẳng cân đối trên một bệ tròn, bẹt đơn giản, dưới 
bệ có một chốt hình trụ ngắn. Tượng và bệ liền một 
khối. Đầu Phật tròn và có tỷ lệ cân đối với toàn bộ 
chiều cao. Khối urna trên đầu hình cầu, những lọn 

Hình 1. Tượng Phật trong sưu tập Đào Danh Đức
(Ảnh: Dương Mạnh Tuấn)

tóc xoăn trôn ốc lớn, khuôn mặt tròn đầy đặn, cằm 
lớn, mũi thanh và khá cao, sống mũi thẳng, hai mắt 
lồi khép hờ nhìn xuống, cung mày cong và nổi rõ 
không giao nhau, miệng rộng, môi dày, tai to dài 
chạm xuống tới hai vai. Thân hình nở nang đầy đặn, 
eo thon. Đức Phật khoác áo cà sa. Áo mỏng, ôm sát 
người và chảy dài đều từ hai bên vai và tay xuống tới 
cổ chân. Thân dưới mặc quần mỏng ôm sát hông 
dài đến đầu cổ chân. Lưng quần thể hiện giật cấp 
nổi rõ quanh hông, ống quần thuôn thẳng đến mắt 
cá chân. Hai tay đưa lên, co lại phía trước ngang 
tầm ngực. Tay phải bắt ấn giáo hóa (vitarka), bàn 
tay trái nắm nhẹ đầu vạt áo và bắt ấn giáo hóa như 
tay phải. Chân đứng thẳng trên bệ tròn, hai bàn 
chân mở đều, đối xứng nhau. 

Không còn nghi ngờ gì, tượng Phật Khánh Bình 
được thể hiện theo kiểu tượng Phật đứng Gupta 
của nghệ thuật Ấn Độ. Thế nhưng, theo tôi, một số 
chi tiết của tượng Khánh Bình lại rất gần với những 
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đặc điểm của tượng Phật Dvaravati sớm (thế kỷ VI-
VII ở miền Trung Thái Lan). Theo các nhà nghiên 
cứu, tuy vẫn làm theo kiểu cách Gupta, tượng Phật 
Dvaravati sớm vẫn thể hiện được một số nét riêng 
của mình như: dáng vẻ mạnh mẽ nhưng không 
nặng nề; các lọn tóc xoáy trôn ốc lớn và thấy rõ; 
nét mặt được khắc họa rõ những đặc trưng chủng 
tộc Môn như đôi lông mày giống đôi cánh quạ uốn 
cong, mắt lồi, môi dày, mũi thẳng với hai cánh mũi 
to. Ngoài ra, hai bàn tay của các tượng Phật đứng 
Dvaravati thường cùng làm một động tác giáo 
hóa chứ không làm hai thủ ấn khác nhau như các 
tượng Ấn Độ (le May 1977: 22; Boisselier. J. 1975: 
87-88). Qua một vài so sánh trên, tôi cho rằng, do 
được tiếp nhận những ảnh hưởng tạo hình của kiểu 
tượng Phật đứng thế kỷ VI-VII của nền nghệ thuật 
Phật giáo lớn Dvaravati trong khu vực, nên tượng 
Phật đá Khánh Bình có những nét riêng đặc biệt và 
khác nhiều so với các tượng Phật đứng Óc Eo - Phù 

Nam đã được biết đến ở khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long. Và, theo tôi, thế kỷ VI-VII đã được xác 
định cho pho tượng Khánh Bình là niên đại phù hợp. 

So sánh với tượng Khánh Bình, có thể thấy tượng 
Phật của sưu tập Đào Danh Đức cũng là tượng Phật 
bằng đá đứng thẳng đưa đều hai tay ra phía trước và 
được tạc liền khối với bệ và phần chuôi cắm, khoác 
áo cà sa phủ kín cả hai vai và buông chảy đều từ hai 
bên người xuống tới cổ chân, tấm áo mỏng dính sát 
và làm lộ rõ các bộ phận của cơ thể như ngực, bụng, 
rốn, hai bắp chân, hai đầu gối và hai cánh tay. Tuy 
nhiên, pho tượng của ông Đào Danh Đức cũng có 
những nét riêng rất dễ thấy. 

Trước hết, có thể dễ thấy nhất, pho tượng này 
khá lớn và đứng trên một bệ tròn được tạo bởi hai 
lớp cánh sen ngửa bên trên và úp bên dưới. Ngoài 
ra, ở pho tượng của sưu tập Đào Danh Đức, một 
số chi tiết tạo hình cũng có những khác biệt khá 
rõ so với tượng Khánh Bình: khuôn mặt thon chứ 
không vuông vức; cặp mắt không quá lớn khép hờ 
chứ không to và lồi ra; đôi lông mày cong thanh 
tú chứ không nổi cao; mũi thẳng với hai cánh mũi 
nhỏ chứ không cao và bè; miệng nhỏ, mỉm cười 
với hai vành môi rõ ràng chứ không to và dày; cằm 
nhỏ và thanh chứ không to và bè, hai nếp áo ở cổ 
chân uyển chuyển lượn sóng chứ không chỉ là một 
đường cong hoặc thẳng; thân thon mảnh với ngực 
rộng, eo thon chứ không nở nang và cơ bắp… 

Từ một số khác biệt quan trọng nói trên, 
theo tôi, đã khiến pho tượng của sưu tập Đào 
Danh Đức gần gũi với pho tượng Phật đá Phù 
Nam nổi tiếng được phát hiện tại Angkor Borei 
(Campuchia) vào năm 1923. 

3. Và pho tượng Phật ở Angkor Borei
Các phát hiện khảo cổ ở Angkor Borei (tỉnh 

Takeo, Campuchia) đã cung cấp một hệ thống 
tượng Phật phong phú, phản ánh sự du nhập và 
phát triển sớm của Phật giáo tại hạ lưu sông Mê 
Kông trong giai đoạn thế kỷ IV-VII AD. Tượng chủ 
yếu được tạc bằng đá sa thạch, gồm nhiều loại 
hình: tượng Phật đứng, tượng Phật ngồi và các 
đầu tượng riêng lẻ, mở đầu cho cả một dòng hay 
một truyền thống tượng Phật của Phù Nam. 

Hình 2. Tượng Phật Khánh Bình (Bảo tàng An Giang)
(Ảnh: Trương Đắc Chiến)
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Trong hệ thống tượng Phật Angkor Borei nói 
trên, pho tượng Phật tìm thấy ở Vat Romlok có 
thể coi là một kiệt tác của nghệ thuật Phật giáo. 
Pho tượng làm từ sa thạch, cao 93cm, có niên đại 
đầu thế kỷ VII, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng 
Quốc gia Campuchia với ký hiệu Ka 1595. Tượng 
Phật Romlok đứng hơi lệch hông sang bên phải, 
khoác trên người tấm áo choàng trong suốt phủ 
kín hai vai, bó sát vào cơ thể và để lộ ra chiếc quần 
sarong xếp nếp ở thắt lưng cũng như những đường 
nét của cơ thể và chân tay. Y phục và những dấu 
hiệu đặc trưng của Phật, như chiếc u sọ hơi nhô cao 
cũng như tư thế đứng hơi lệch hông duyên dáng 
(tribhanga) đều thuộc truyền thống xuất phát từ 
những quy chuẩn của nghệ thuật Gupta (Ấn Độ) 
thế kỷ V-VI. Vì hai bàn tay đã mất, nhưng có thể 
đoán, như các tượng Ấn Độ, tượng Phật Romlok 
đưa cả hai tay lên một cách cân xứng, tay phải ra làm 
động tác trấn an với lòng bàn tay xòe ra và hướng 
các ngón tay lên trên, còn tay trái làm động tác 
ban phước với lòng bàn tay xòe ra và các ngón tay 
gập lại. Cũng có thể, như các tượng của Dvaravati, 
hai tay đã mất của tượng Phật Romlok cũng làm 
một động tác trấn an hoặc động tác thuyết pháp 
(National Museum of Cambodia 2012: 44).

So sánh tượng Vat Romlok với pho tượng trong 
sưu tập Đào Danh Đức, có thể thấy cả hai đều thể 
hiện Đức Phật trong tư thế đứng thẳng, mặc áo cà 
sa phủ kín hai vai, ôm sát cơ thể, qua đó phản ánh 
rõ ảnh hưởng của phong cách Gupta trong nghệ 
thuật Phật giáo Đông Nam Á. Những đặc điểm 
như tóc xoắn ốc nhỏ, usnisa cao, gương mặt trái 
xoan với đôi mắt khép hờ và nụ cười nhẹ, tạo nên 
vẻ an tĩnh, đều xuất hiện nhất quán ở cả hai pho 
tượng. Tuy nhiên, pho tượng Vat Romlok có xu 
hướng đơn giản hóa thân thể, với các nếp áo được 
xử lý phẳng và ít chi tiết, khiến hình khối mang 
tính khái quát cao. Ngược lại, pho tượng trong sưu 
tập Đào Danh Đức cho thấy kỹ thuật tạc đá tinh 
xảo hơn, các nếp áo rủ thẳng xuống chân rõ ràng, 
gợi sự mềm mại của cơ thể bên trong. Ngoài ra, 
tỷ lệ hình thể của tượng Vat Romlok cân đối và 
thanh thoát hơn, trong khi tượng của sưu tập Đào 
Danh Đức mang vẻ khối chắc và nặng nề. Hình 3. Tượng Phật ở Angkor Borei

(Nguồn: https://4travel.jp/travelogue/10871917)

 Như vậy qua một vài phân tích và so sánh ở 
trên, có thể thấy pho tượng Khánh Bình và pho 
tượng của Đào Danh Đức là hai pho tượng đá 
hiếm hoi thể hiện Đức Phật đứng mặc cà sa chùm 
kín hai vai của Óc Eo - Phù Nam mà chúng ta đã 
được biết đến từ trước tới giờ ở đồng bằng sông 
Cửu Long. Ngoài ra, qua so sánh với tượng Vat 
Romlok, có thể định niên đại thế kỷ VI-VII cho 
pho tượng Phật của sưu tập Đào Danh Đức. Việc 
nghiên cứu và so sánh các pho tượng này không 
chỉ làm sáng tỏ một dòng tượng Phật đứng đặc 
biệt trong nghệ thuật Óc Eo, mà còn khẳng định 
vai trò của vùng hạ lưu sông Mê Kông như một 
không gian giao thoa văn hóa - tôn giáo quốc tế 
trong những thế kỷ đầu Công nguyên. Qua đó, 
nhóm tượng Phật đứng Óc Eo được nhìn nhận 
như minh chứng sinh động cho sự phát triển rực 
rỡ và đa dạng của văn minh Phù Nam.
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A SPECIAL GROUP OF STANDING STONE BUDDHA 
STATUES OF THE ÓC EO - FUNAN CULTURE

 
Within the Buddhist artifacts of the Óc Eo - Funan culture, standing stone 

Buddha statues represent a rare but highly significant category, reflecting the 
reception and localization of Indian artistic traditions in the Lower Mekong basin. 
While most Óc Eo Buddha images follow the Amaravati style, characterized by the 
monastic robe leaving the right shoulder bare, a smaller group depict the Buddha 
wearing a robe covering both shoulders in the Gupta style. This rare variation 
demonstrates the diversity and complexity of Buddhist art in the region.

This article examines a standing stone Buddha statue from the private 
collection of Đào Danh Đức (Hanoi), comparing it with the Khánh Bình Buddha 
statue (An Giang, recognized as a National Treasure) and a statue from 
Angkor Borei (Takeo, Cambodia). The statue from the Đào Danh Đức collection, 
measuring 1.35m in height and standing on a double lotus pedestal, portrays 
the Buddha wearing a thin robe draped over both shoulders, clinging to the body 
and revealing its contours. This feature reflects Gupta influence while retaining 
distinct traits compared to the Khánh Bình statue - which shows affinities with 
early Dvaravati style - and the Angkor Borei statue, whose forms are more 
generalized.

Based on stylistic and comparative analysis, the Đào Danh Đức collection 
statue can be dated to the 6th-7th centuries CE. The group of Gupta-style 
standing Buddha statues within the Óc Eo - Funan cultural context not only 
enriches our understanding of Buddhist art in the Mekong Delta but also 
highlights the Lower Mekong as a crossroads of international religious and 
cultural interaction during the early centuries CE. These statues stand as vivid 
testimony to the flourishing and diverse character of Funan civilization.


